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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN 

TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

             Số: 10/BC-PCTT                  Ninh Thuận, ngày  31 tháng  8  năm 2017 
 

    
BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 - 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

 
Phần thứ nhất 

 TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM 

CỨU NẠN NĂM 2016 

 

Năm 2016, tình hình thời tiết tỉnh Ninh Thuận diễn ra trong các tháng 

mùa khô xảy ra nắng nóng hạn hán trên diện rộng; các tháng mùa mưa có nhiều 

đợt mưa to đến rất to, lượng mưa từ đầu tháng 9 đến ngày 20/12 vùng ven biển 

1.060mm, vùng núi 1.214,1mm đã làm ngập lụt trên diện rộng, nước ngập làm 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và hư hỏng tài sản của Nhà nước 

và nhân dân. 
 

I. Diễn biến tình hình thời tiết khí hậu và nguồn nước: 
 

1. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong năm 2016 có 10 cơn bão và 7 

ATNĐ hoạt động trên Biển Đông. Trong đó cơn ATNĐ từ ngày 01-05/11 và từ 

ngày 09-13/12 do kết hợp với gió đông trên cao đã gây mưa vừa, mưa to trên 

diện rộng khu vực tỉnh. Các cơn bão không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh 

Ninh Thuận. 
 

2. Không khí lạnh (KKL): Năm 2016 có 14 đợt KKL tăng cường mạnh 

xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Ninh Thuận đã gây ra mưa 

rào; gió đông bắc mạnh trên đất liền cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5; trên biển 

cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động đến động mạnh. 

3. Tình hình hạn hán: Từ đầu năm đến cuối tháng 8/2016 trên địa bàn 

tỉnh có mưa nhưng lượng mưa không đáng kể đã làm cho tình trạng khô hạn 

diễn ra gay gắt ở hầu khắp các địa bàn trong tỉnh. 
 

4. Tình hình mưa: Mùa mưa năm 2016 kéo dài từ đầu tháng 9 đến ngày 

20/12. Lượng mưa vùng ven biển là 1.060mm, cao hơn TBNN là 425,3mm; 

vùng núi 1.214,1mm, cao hơn TBNN  từ 568,1mm với 50 - 60 ngày mưa. 
 

5. Tình hình thủy văn: Đỉnh lũ cao nhất trong mùa lũ: 

- Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm Thủy văn Tân Mỹ đỉnh lũ đạt 

38,85m, cao hơn  báo động III là 0,85m ngày 04/11; tại Trạm Thủy văn Phan 

Rang đạt 3,90m, thấp hơn báo động III là 0,6m ngày 17/12. 

- Trên sông Lu tại Trạm Thủy văn Phước Hà đạt 62,75m, thấp hơn báo 

động III là 0,25m ngày 17/10; tại Trạm Thủy văn Phước Hữu đạt 11,95m, thấp 

hơn báo động III là 0,35m ngày 16/12. 
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II. Những thiệt hại do thiên tai gây ra và công tác chỉ đạo, đối phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai: 
 

1. Những thiệt hại do hạn hán và các giải pháp phòng chống: 

1.1. Thiệt hại do hán hán: 

Trong các tháng mùa khô khu vực tỉnh có mưa nhưng lượng mưa không 

đáng kể đã làm cho lượng nước ở các sông suối, ao hồ đều cạn kiệt. Tình hình 

thiếu nước thiệt hại do hạn hán về sản xuất nông nghiệp như sau: 

- Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại: 477,79 ha (lúa: 73,8 ha; hoa màu, 

rau màu: 80,6 ha; cây trồng hàng năm: 245,1 ha; cây ăn quả: 78,29 ha). 

- Diện tích đất sản xuất phía ngoài đê Sông Dinh bị nhiễm mặn: 61 ha 

(Chủ yếu là thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).  

- Tổng diện tích ngừng sản xuất do thiếu nước tưới khoảng: 15.000 ha. 

- Gia súc chết: 5.372 con (trâu, bò: 170 con và dê, cừu: 5.202 con). 
 

Ước tổng giá trị thiệt hại sản xuất nông nghiệp năm 2016 do hạn hán là  

124,09 tỷ đồng 
 

1.2. Các giải pháp phòng chống hạn: 

Để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, trong năm 2015 Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 66-CT/TU ngày 04/3/2015 về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh; xác định 

công tác chống hạn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, với mục tiêu cao nhất đó là: 

Không để dân đói, không để dân khát, không để gia súc chết, không để phát 

sinh dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan mặt trận, đoàn 

thể triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống hạn, với tinh thần khẩn 

trương, ưu tiên cho những công việc cấp bách, quyết tâm không để dân đói, dân 

khát, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do han hán gây ra. Cụ thể một 

số nội dung trọng điểm trong việc chỉ đạo, triển khai công tác chống hạn trong 

năm 2106 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:  

- Ngày 20/01/2016 ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc ứng phó 

với hạn hán gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh 2016; ngày 

22/04/2016 ban hành Kế hoạch số 1512/KH-UBND về ứng phó hạn hán và tác 

động của biến đổi khí hậu năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Thông qua các kế hoạch 

phòng, chống hạn gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng 

cường công tác phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đã thành lập Ban 

Chỉ đạo chống hạn từ tỉnh đến huyện, xã. Ban chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo, 

tổ chức đi kiểm tra thực tế ở các địa phương, vùng hạn hán, theo dõi, đôn đốc 

các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp, công việc cụ thể phòng, chống hạn 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả; 

- Ban hành Quyết định công bố hạn hán trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 

558/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về công bố thiên tai xảy ra từ ngày 01/3/2016 

tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh). Thông qua Quyết định công bố hạn để 

tập trung các biện pháp khắc phục, qua đó huy động mọi nguồn lực trong toàn 

xã hội để tham gia chống hạn, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn do 

hạn hán gây ra; 
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- Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/4/2016 về việc tăng 

cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

- Ngày 27/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

1023/QĐ-UBND thành lập 06 tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng 

để chỉ đạo thực hiện ứng phó với hạn hán năm 2016, trực tiếp xuống các địa 

phương hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công 

tác chống hạn (hỗ trợ gạo cứu đói, nước sinh hoạt cho nhân dân; nước uống cho 

gia súc; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; công tác 

phòng, chống cháy rừng...), tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi cây 

trồng tiết kiệm nước, mang lại thu nhập cho nông dân; 

- Chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn liên Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn-Tài chính về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, quản lý sử dụng, quyết 

toán và những nội dung liên quan đối với nguồn kinh phí hỗ trợ chống hạn của 

Chính phủ đảm bảo đúng quy định; 

- Chỉ đạo thiết lập cơ chế thông tin báo cáo hằng ngày từ cấp tỉnh đến cơ 

sở về tình hình và công tác phòng, chống hạn để thuận lợi trong việc theo dõi, 

chỉ đạo; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

chống hạn. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp 

giao ban định kỳ hàng tuần với UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận để nắm bắt tình hình và 

công tác chống hạn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời; 

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận xây dựng 

phóng sự, đưa tin về các mô hình hay, cách làm tốt để tuyên truyền nhân dân 

biết, thực hiện ứng phó với tình hình hạn hán;  

- Tổ chức họp báo về tình hình và công tác chỉ đạo chống hạn trên địa bàn 

tỉnh nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông 

tấn, báo chí.  

- Giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổng hợp đánh giá, xác định 

tình hình thiệt hại do hạn hán của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

tham mưu UBND đề xuất giải pháp xử lý khoản nợ vay theo đề nghị của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 4997/NHNN-TD ngày 03/7/2015;  

Những biện pháp trên đã giúp cho công tác chỉ đạo chống hạn được triển 

khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, 

thiếu nước sinh hoạt. 

Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ nước sinh hoạt đảm bảo kịp 

thời cho 1.600 hộ/6.045 khẩu/07 thôn/4 xã/02 huyện, ước khoảng 8.550 m3 

(trung bình 57 m3/ngày). 

 UBND tỉnh đã chỉ đạo hỗ trợ tiền mua nước cho nhân dân thôn Khánh 

Tân, thôn Tam Lang đảm bảo kịp thời, không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt. 

Hỗ trợ đấu nối đường ống từ hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần cấp nước 

tỉnh để cung cấp nước sinh hoạt cho 1.205 hộ/5.452 khẩu tại các thôn Lạc Tân 3 

(660 hộ/3.128 khẩu), Thương Diêm 1 (242 hộ/1.063 khẩu), Thương Diêm 2 

(303 hộ/1.261 khẩu), xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tư 

lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ 

Đoàn Đặc công 5, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn,... đã hỗ trợ vận chuyển cung cấp 
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nước sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực thiếu nước, đảm bảo không có 

trường hợp nào nhân dân trên địa bàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt.  

1.3. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng: 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, các địa phương đã thực hiện chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, theo hướng tiết kiệm nước trong vụ Đông Xuân 

năm 2015-2016 trên 1.370 ha, đạt 133% kế hoạch. Theo kết quả đánh giá tại 

Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016, 

do có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan 

chuyên môn, mặt trận, đoàn thể, các doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị sản 

xuất, gắn với việc liên kết doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm nên năng suất cây 

trồng tăng lên rõ rệt, giá cả tiêu thụ ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế hơn 

nhiều so với sản xuất lúa nước (trung bình thu nhập gấp 2 lần lúa nước), đặc 

biệt là giảm hơn 50% lượng nước tưới so với sản xuất lúa, tận thu được nguồn 

phụ phẩm cho gia súc. 

 Diện tích chuyển đổi theo Kế hoạch chuyển đổi cây trồng vụ Hè Thu 2016 là 

505 ha, gồm: bắp 105 ha, đậu xanh 361 ha, mè 10 ha, cỏ 07 ha, rau 07 ha, dưa 04 

ha, cây khác 02 ha. Việc chuyển đổi đã thực hiện với diện tích 661 ha đạt 131 % kế 

hoạch (bao gồm chuyển đổi theo kế hoạch là 359,2 ha, dân tự chuyển đổi 284,8 

ha, Trung tâm Khuyến nông thực hiện mô hình trồng 17 ha mè tại các xã). Tính 

diện tích cụ thể cho từng loại cây trồng gồm: bắp 25,5ha; đậu xanh 382,4 ha; mè 

201 ha; cỏ 30,3 ha; dưa hấu 1 ha, rau 17ha. 

1.4. Công tác khắc phục hậu quả hạn hán: 

a) Công tác hỗ trợ kinh phí, giống cây trồng và gạo cứu đói của Trung 

ương: 

- Từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ 

Đông Xuân năm 2015-2016 (kinh phí 47,4 tỉ đồng) của Thủ tướng Chính phủ tại 

Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 11/4/2016. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ 

hết cho các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai các nội dung, hạng mục cấp 

bách ứng phó với hạn hán theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Kinh phí phân bổ tập trung ưu tiên: Đấu nối, mở rộng hệ thống cấp nước sinh 

hoạt cho nhân dân; hỗ trợ nước sinh hoạt, đào ao, khoan giếng cấp nước sinh 

hoạt cho nhân dân; hỗ trợ tiền điện, tiền dầu bơm nước phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất của người dân; 

- Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2350/QĐ-TTg 

về việc hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các địa phương, 

trong đó Ninh Thuận là 400 tấn giống lúa, 10 tấn giống bắp (UBND tỉnh đã có 

quyết định phân bổ cho các huyện trong tỉnh); 

- Chính phủ đã hỗ trợ gạo cứu đói cho Ninh Thuận 3 đợt với số lượng gạo 

là 8.758,67 tấn, trong đó đợt 1 là 1.954,25 tấn (Quyết định số 532/QĐ-TTg); đợt 

2 là 3.874,77 tấn (Quyết định số 982/QĐ-TTg); đợt 3 là 2.929,65 tấn (Quyết 

định số 2049/QĐ-TTg). UBND tỉnh đã có Quyết định phân bổ và Kế hoạch tổ 

chức tiếp nhận gạo cứu đói cho các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, 

công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.  

- Quỹ ứng phó thiên tai Châu Á Thái Bình Dương (ADB) tài trợ cho các 

trường học 100 bộ thiết bị lọc nước và 500 cái bồn Inox loại 1.500 lít cho các 

xã. 

b) Kết quả tiếp nhận, phân phối và quản lý tiền, hàng cứu trợ hạn hán: 
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- Công tác tiếp nhận: 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Ban cứu trợ 

tỉnh đã tiếp nhận từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh như sau: Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận 300 triệu 

đồng; Công ty Mai Linh 500 triệu đồng; Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 1,5 tỷ 

đồng; Ủy ban  MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Hà Nội 3 tỷ đồng, Tp Hồ 

Chí Minh 1,5 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 500 triệu đồng và tỉnh Tây Ninh 

150 triệu đồng, tỉnh Quảng Trị 100 triệu đồng, tỉnh Bắc Ninh 100 triệu đồng và 

các cơ quan trong tỉnh 57 triệu đồng.  

- Kết quả sử dụng: 

Để kịp thời hỗ trợ đến nhân dân bị thiệt hại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh đã chuyển kinh phí 

hỗ trợ cho các địa phương và nhân dân bị thiệt hại do hạn hán như sau: Hỗ trợ 

lắp đặt hệ thống nước sạch cho những vùng hạn hán đảm bảo nước sinh hoạt cho 

người và gia súc 3,24 triệu đồng (Ninh Phước 500 triệu, Ninh Hải 500 triệu, 

Thuận Bắc 500 triệu, Thuận Nam 600 triệu, Ninh Sơn 640 triệu và Bác Ái 500 

triệu); hỗ trợ 100 suất quà cho bà con vùng hạn hán 100,6 triệu đồng (nhu yếu 

phẩm, tiền mặt); mua 16.850 can chứa nước (30lít) cho hộ nghèo vùng hạn hán 

trong toàn tỉnh 499,851 triệu đồng; hỗ trợ gạo cho nhân dân vùng hạn huyện 

Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc 300 triệu đồng. 

- Các Sở, ngành và các huyện tự tiếp nhận và phân phối: 

+ Tỉnh Đoàn: đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo đoàn 

viên, thanh niên; đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi 

trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn” thông qua nhiều việc làm, hành động có ý 

nghĩa như: thực hiện Công trình thanh niên “Đưa nước sạch về vùng hạn”, qua 

đó, tổ chức vận chuyển được 177 chuyến, với 617 m3 nước cho nhân dân vùng 

hạn tại thôn Bầu ngứ, Vĩnh Trường, Từ Thiện xã Phước Dinh, huyện Thuận 

Nam; thôn Suối Le, xã Phước Kháng; thôn Đầu Suối A, Động Thông xã Phước 

Chiến, huyện Thuận Bắc; phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Công ty Cổ phần nhựa 

Bình Minh tổ chức thực hiện Công trình Thanh niên “Lắp đặt hệ thống cung cấp 

nước sinh hoạt giúp nhân dân chống hạn” với chiều dài 546m, đường kính 

90mm cung cấp nước sinh hoạt cho 45 hộ dân tại thôn 3, xã Nhị Hà, huyện 

Thuận Nam; phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên trao tặng 461 bồn chứa 

nước loại 500 lít và 3 bồn chứa nước loại 5.000 lít cho các hộ gia đình khó khăn 

tại vùng hạn như: thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường, Sơn Hải 2, Bầu Ngứ xã Phước 

Dinh; thôn Tam Lang xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; thôn Suối Le xã 

Phước Kháng, huyện Thuận Bắc; thôn Khánh Tân xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 

và các điểm trường trao 724 xuất quà đang thiếu nước tại huyện Bác Ái; phối 

hợp với Đài PT-TH tỉnh trao 169 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ 

Ninh Thuận” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong vùng hạn và 

trao tặng 146 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 

vùng hạn không có phương tiện đến trường; tổ chức khám bệnh, tư vấn phòng 

chống dịch bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; tổ chức tặng 

9.700 kg gạo cho 485 hộ dân và 50 thùng mì tôm cho 25 hộ dân có hoàn cảnh 

khó khăn do hạn hán của xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; xã Phước Đại, 

huyện Bác Ái với tổng kinh phí vận động thực hiện trên 1,295 tỷ đồng. 
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+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tiếp nhận từ Hội CTĐ Việt Nam và Hội CTĐ 

Quốc Tế và các tỉnh bạn  2.841.634.800 đồng; hiện vật trị giá 468.134.800 đồng. 

Tổ chức thăm tặng 1.260 xuất quà trị giá 1.493.500.000 đồng cho nhân dân 

nghèo vùng hạn hán; hỗ trợ 14.500kg gạo cho 1.450 hộ nghèo; tặng 200 phần 

quà (1 phần nước uống đóng chai gồm 12 chai, mỗi chai 1,5lít) cho hộ gia đình 

hạn hán xã Mỹ Sơn 100 hộ, xã Hòa Sơn 100 hộ; tặng 300 phần quà, mỗi phần trị 

giá 200.000 đồng cho thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải; tặng 2.000 can nhựa, 

2.000 bình nước, 100 xô 80lít, 10.000 viên khử nước Aquatab cho 1.000 hộ  gia 

đình nghèo, cận nghèo bị thiệt hại nặng bởi hạn hạn toàn tỉnh; tặng 3.500 bình 

nước và 15.500 bánh xà phòng cho nhân dân nghèo xã Bắc Sơn, Lợi Hải, Phước 

Kháng huyện Thuận Bắc khắc phục hậu quả do hạn hán. 

+ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: phối hợp với Cty VCCI Tp Hồ Chí 

Minh tặng 81 bồn chứa nước (dung tích 500lít) cho hộ nghèo vùng hạn xã 

Phước Chiến và Bắc Phong huyện Thuận Bắc 50 cái, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Bác Ái 31 cái. 

+ Huyện Bác Ái: tiếp nhận từ các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

1.000 bình nước khoáng và 200 thùng mì tôm hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do 

hạn hán; tiếp nhận từ Ban từ thiện giáo hội phật giáo tỉnh tặng 150 xuất quà trị 

giá 30 triệu đồng cho nhân dân xã Phước Hòa. 

+ Huyện Thuận Bắc: tiếp nhận trên 3.500 suất quà tổng giá trị trên 1,5 tỷ 

đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn từ các tổ chức từ thiện, các cá nhân như: 

chùa Từ Hiếu (Tp Hồ Chí Minh), Tịnh xá Kiều Hoàng (Tp Hồ Chí Minh), chùa 

Diệu Nghiêm (TP. PRTC), Ông Nguyễn Hữu Kỳ (Quận 1-  Tp Hồ Chí Minh). 

+ Huyện Ninh Phước: phối hợp với Đoàn từ thiện Thiện Phúc quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 536 suất quà, trị giá 214,4 triệu 

đồng cho hộ nghèo bị ảnh hưởng hạn hán tại 2 xã Phước Hữu và Phước Vinh. 

+ Huyện Ninh Hải: tiếp nhận từ Công ty Thiện Viện Tp Hồ Chí Minh hỗ 

trợ 300 xuất quà trị giá 150 triệu đồng (500.000đồng/suất); Công ty Dương 

Đông Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ 1.000 suất quà trị giá 350 triệu đồng 

(350.000đồng/ suất). 

+ Huyện Ninh Sơn: tiếp nhận từ đoàn từ thiện ở Long An hỗ trợ 70 suất 

  (400.000đồng/suất), Hội tình nguyện y bác sĩ trẻ Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 

suất (200.000đồng/suất); Hội đông y huyện Ninh Sơn phối hợp phòng chẩn trị y 

học Phước Thiện Đường hỗ trợ 60 suất; tiếp nhận từ cá nhân Ông Bùi Đại Nghĩa 

hỗ trợ 100 suất (300.000 đồng/suất); khách sạn Hồ Phong hỗ trợ  210 suất (trị 

giá 200.000 đồng/suất). 

2. Những thiệt hại do mưa lũ và công tác chỉ đạo đối phó: 

2.1. Thiệt hại do mưa lũ năm 2016: 

a) Về dân sinh-kinh tế:  

- Về người: 

+ Người chết: 01 người xã Phước Tân, huyện Bác Ái do sét đánh.   

- Về nhà ở: 

+ Nhà bị sập, sạt vách, hư hỏng, tốc mái: 290 cái. 

+ Nhà bị ngập: 2.346 cái. 

b) Về nông nghiệp: 



 7  

- Tổng diện tích cây trồng bị ngập, thiệt hại 12.372,91 ha (lúa: 6.555,38 

ha; hoa màu, rau màu: 1.902,64 ha; cây trồng lâu năm: 79,8 ha; cây trồng hàng 

năm: 2.440,39 ha; cây ăn quả: 1.394,7 ha). 

- Gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi: 18.045 con (trâu, bò: 985 con; dê, 

cừu: 5.049 con; heo: 431 con; gà, vịt: 11.580 con). 

c) Về lâm nghiệp:  

- Diện tích rừng trồng bị thiệt hại: 10,65 ha; 

- Tường rào mềm để giữ diện tích rừng ngập mặn bị hư hỏng: 1.540 m. 

d) Về thủy sản:  

- Diện tích ao nuôi cá bị thiệt hại: 45,02 ha; 

- Diện tích nuôi tôm bị thiệt hại: 11,4 ha; 

- Diện tích các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại: 52,65 ha; 

- Lồng bề nuôi trồng thủy sản các loại bị thiệt hại: 94 lồng; 

- Tàu thuyền bị chìm: 05 chiếc. 

e) Về giao thông: 

- Tuyến đường tỉnh 701 (đường ven biển): Đây là tuyến huyết mạch nối 

các xã Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná với Quốc lộ 1A: 

+ Nước lũ đã gây xói lở và trôi 02 đốt cống, sân cống tại lý trình Km 

11+600, xói lở nền, mặt đường với khối lượng ước tính khoảng 300m3; 

+ Từ Km 23+080 đến Km 40+500 (đoạn Mũi Dinh đi Cà Ná) thuộc địa 

bàn huyện Thuận Nam, sạt lở mái taluy dương đất đá nằm trên đường gồm 60 vị 

trí, trong đó có 16 vị trí tắc nghẽn giao thông. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính 

4.600 m3. 

- Tuyến đường tỉnh 706: Đây là tuyến đường nối các xã Phước Thành, 

huyện Bác Ái; xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 

27B: Đoạn từ Km 10+000 đến Km 19+000, mưa lớn đã cuốn trôi và gây xói lở 

nền mặt đường sỏi đỏ với khối lượng ước tính khoản 400m3; lũ cuốn trôi 180m 

rãnh đá xây làm xói lở nền mặt đường, 04 vị trí tắc nghẽn giao thông. 

- Tuyến đường tỉnh 707:  

+ Đoạn từ Km 12+000 đến Km 20+000 (đoạn tuyến tránh lòng Hồ Tân 

Mỹ) do Ban Quản lý dự án Ngành nông nghiệp làm Chủ đầu tư, mưa to đã làm 

sụt, trợt đất đá xuống nền, mặt đường gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. 

Khối lượng đất ước tính khoảng 525 m3; khối lượng đá ước tính khoảng 750 m3; 

khối lượng đất và đá ước tính khoảng 350 m3; 

+ Đoạn từ Km 20+200 đến Km 36+000: Mưa to đã làm sụt, trợt đất đá 

xuống nền, mặt đường gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Khối lượng đất 

ước tính khoảng 720 m3; khối lượng đá ước tính khoảng 1.000 m3; khối lượng 

đất đá ước tính khoảng 2.050 m3;  

+ Hư hỏng nền, mặt đường bê tông nhựa do đá lăn. 

- Tuyến đường tỉnh 702 (đường ven biển): Đây là tuyến huyết mạch nối 

các xã vùng ven biển của huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc với Quốc lộ 1A 

và Trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Tại Km 35+200 đến Km 

58+000 đá lăn và sạt lở mái taluy dương gồm 40 vị trí, trong đó có 8 vị trí tắc 

nghẽn giao thông đi lại khó khăn, khối lượng ước tính 3.500 m3, lũ cuốn trôi nền 

mặt đường dài 12m tại Km 49+200 làm tắc nghẽn giao thông; 

- Tuyến đường Quốc phòng (đường tỉnh 701 cũ): Nước cuốn trôi 03 tràn 

làm cô lập thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; 
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- Tuyến đường D1 thuộc Dự án đập dâng Tân Mỹ, thôn Tân Mỹ gây xói lở xâm 

thực vào đất của nhân dân khoảng 3.000 m2, làm thiệt hại đất đai và cây trồng của nhân 

dân; 

-  Đường vào xóm Nùng thôn Trà Giang 4 bị hư hỏng, xuống cấp khoảng 250m; 

đường liên thôn Tân Lập 1 đến UBND xã Lương Sơn bị hư hỏng, xuống cấp khoảng 

250m; tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, nội đồng trên địa bàn xã Quảng 

Sơn bị sạt lở 9.620m; mố chân cầu Xóm Mới xã Lâm Sơn bị sạt lở; 

- Tuyến đường chính vào khu dân cư thôn Bình Tiên, xã Công Hải bị sạt 

lở mái taluy dài 50m, rộng 1,5m; đường dân sinh vào khu dân cư đi ra biển thôn 

Bình Tiên, xã Công Hải bị sạt lở dài 30m, rộng 6m; đường vào thôn Bình Tiên, 

xã Công Hải bị sạt lở đất đá 4m; đường vào thôn Bình Tiên bị sạt lở mái taluy 

dài 150m; đường vào thôn Suối Vang bị sạt lở bờ kè đá 4m; đường cầu, tràn vào 

khu sản xuất tại khu vực cầu Móng thôn Bà Râu 2 xã Lợi Hải bị sạt lở; 

- Đường giao thông nông thôn, liên xã, liên thôn, nội đồng trên địa bàn huyện 

Thuận Nam bị sạt lở dài 2.545 m; 

- Đường giao thông nông thôn, liên xã, liên thôn, nội thị, nội đồng trên địa bàn 

huyện Ninh Phước bị sạt lở 25.089m; 

- Đường giao thông nông thôn, liên xã, liên thôn, nội đồng trên địa bàn huyện 

Ninh Hải bị sạt lở 3.900m và cầu Vĩnh Hy bị sập 02 nhịp. 

f) Về thủy lợi:  

- Kênh mương trên địa bàn huyện Ninh Phước bị sạt lở 4.245m; kênh hồ Lanh 

Ra và các kè bị sạt lở 2.600m; cống tiêu lũ Chung Mỹ bị hư hỏng; cống qua đường bị 

trôi 10 cái; 

- Bờ kênh Bắc tại khu vực bờ tràn vào thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn bị 

sạt lở 100m; 

- Bờ kè phía Bắc suối Sông Trâu thượng lưu cầu máng số 2, kênh N1 

Sông Trâu, thôn Kà Rôm bị sạt lở 300m; bờ kè thượng lưu cầu Suối Vang, xã 

Công Hải bị sạt lở 20m; bờ kè sau khu dân cư hạ lưu cầu Kiền Kiền 1, xã Công 

Hải bị sạt lở khoảng 200m; bờ bao thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn bị sạt lở 30m; 

- Kênh tiêu lũ Đông Nam thuộc Dự án Khu nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải bị sạt 

lở  03 đoạn (đoạn 1: dài khoảng 50m, rộng 5m, sâu 3,5m; đoạn 2: dài khoảng 2m, rộng 

1,5m, sâu 2m; đoạn 3: dài khoảng 15m, rộng 1,5m, sâu 3m); 

- Kè D1 bị sạt lở mặt mái đá kè khoảng 70m, kè D3 bị bồi lấp từ mặt kè vào 

luồng chạy tàu của Cảng cá Đông Hải khoảng 320m; đê Hữu ngạn của Cảng cá Cà Ná 

bị sạt lở phần đá chân mái và ống buy chân khay; 

- Kênh mương trên địa bàn huyện Thuận Nam bị sạt lở 15m; 

- Đê Đông Hải bị sạt lở mái và bong tróc 05 điểm khoảng 30 m2; 

- Tràn ngăn mặn thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải bị sạt lở dài khoảng 45 m, 

chiều rộng 3,7 m; bờ tràn hố Bĩnh bị gãy và vỡ bờ xã Vĩnh Hải 15m; bờ tràn cây Sộp 

xã Phương Hải bị sạt lở 20m; bờ đê suối Bầu xã Phương Hải bị sạt lở khoảng 120m; kè 

chắn sóng thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải bị sạt lở khoảng 300 m; kênh mương trên 

địa bàn huyện Ninh Hải bị sạt lở khoảng 428m; 

- Ngoài ra còn có các hạng mục công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi quản lý bị sạt lở, hư hỏng 3.258 m3 đá xây, 947 m3 bê tông, 

36.327 m3 đất đào đắp. Cụ thể như sau :  

+ Bờ kênh Bắc (huyện Ninh Hải) bị sạt lở 250m3
  đất đào đắp; 

+ Kênh tiêu Màn Màn bị sạt lở 20m3 đá xây và 20 m3 đất đào đắp; 
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+ Kênh chính hồ Nước Ngọt bị sạt lở 20m3
 đá xây và 40 m3 đất đào đắp; 

+ Mái hạ lưu và rãnh thoát nước đập chính, phụ hồ Lanh Ra bị sạt lở 25m3 bê 

tông và 500 m3 đất đào đắp; 

+ Mái hữu kênh Nam bị sạt lở 400m3 đá xây, 90 m3 bê tông và 1.600 m3 đất đào 

đắp; 

+ Kênh tiêu sông Quao bị sạt lở 2.075 m3 đá xây, 45 m3 bê tông và 20.000 m3 đất 

đào đắp; 

+ Mái đá xây thượng lưu xi phong 12 và bờ kênh Nam 2 bị sạt lở 48 m3 đá xây 

và 160 m3 đất đào đắp; 

+ Mái đá xây và bờ mương Chai bị sạt lở 34 m3 đá xây và 84 m3 đất đào 

đắp; 

+ Mái hạ lưu đập và kênh dẫn hạ lưu tràn hồ Sông Trâu bị sạt lở 300 m3 

bê tông các loại và 7.400 m3 đất đào đắp; 

+ Kênh N1-6 hồ Sông Trâu bị sạt lở 17m3 bê tông và 80 m3 đất đào đắp; 

+ Mái kênh chính Ba Hồ 2 bị sạt lở 14 m3 đá xây và 45 m3 đất đào đắp; 

+ Kênh chính đập Đá Bàn bị sạt lở 120 m3 đất đào đắp; 

+ Sập mố xiphong và xói tường kênh tưới Trạm bơm Động Thông 7m3 đá 

xây và 20 m3 đất đào đắp; 

+ Mái hạ lưu hồ Ba Chi bị sạt lở 120 m3 đất đào đắp; 

+ Sạt lở mái đá xây và bờ kênh Đồng Nhíp, Bà Râu 40 m3 đá xây và 156 

m3 đất đào đắp; 

+ Mái taluy đường quản lý lên đập chính hồ Trà Co bị sạt lở 400 m3 đá 

xây và 3.000 m3 đất đào đắp; 

+ Mái hạ lưu và rãnh thoát nước hồ Sông Sắt bị sạt lở 70 m3 bê tông, 600 

m3 đất đào đắp; 

+ Mái hạ lưu và rãnh thoát nước hồ Phước Trung bị sạt lở 40m3 bê tông 

và 500 m3 đất đào đắp; 

+ Kênh bắc hồ Sông Sắt bị sạt lở 30 m3 bê tông, 400 m3 đất đào đắp; 

+ Mái hạ lưu và rãnh thoát nước hồ Suối Lớn bị sạt lở 200m3 bê tông và 

600 m3 đất đào đắp; 

+ Nhà vận hành Trạm bơm mặn số 01 Sơn Hải bị xói lở hai bên nhà 

200m3 đá xây; 

+ Mái bờ trái kênh Bắc (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) bị sạt lở và 

nứt bê tông 130 m3 bê tông và 432 m3 đất. 

g) Về sông suối: 

- Bờ sông Dinh, xã Phước Sơn bị sạt lở khoảng 1.100m với diện tích bị 

mất đất khoảng 12.691,6 m2; bờ sông Lu, thị trấn Phước Dân vị trí phía Tây 

Nam cầu Mỹ Nghiệp bị sạt lở dài 500m với diện tích bị mất đất khoảng 

2.200m2; bờ sông Lu, sông Quao bị sạt lở 470 m2; bờ Suối Tre xã Xuân Hải bị sạt 

lở 60m; bờ suối Bà Lùn xã Tri Hải bị sạt lở khoảng 32m; 

- Bờ tả sông Ông kéo dài về phía hạ lưu cầu thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn 

bị sạt lở khoảng 100m và bờ tả suối Gia Chiêu bị sạt lở khoảng 70m; 

- Hai bên bờ sông Ông tại thôn Trà Giang 4 xã Lương Sơn bị sạt lở, bờ 

sông Ông tại khu phố 5, thị trấn Tân Sơn bị sạt lở khoảng 70m, làm mất đất ở và 

sản xuất của một số hộ dân; 

- Suối Kiền Kiền sau khu dân cư thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải bị sạt lở 

khoảng 150m; suối Bà Râu khu vực cầu Me Cháy, thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải 
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bị sạt lở khoảng 300m; 2 bên bờ suối thượng lưu đập Cây Dừa xã Công Hải bị 

sạt lở khoảng 400m. 

h) Thiệt hại khác: 

- Sạt lở núi với chiều dài 50m, rộng 10m, có nguy cơ đá lăn ảnh hưởng 

đến 19 hộ thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng; 

- Cột điện bị đổ, gãy 7 cái và dây điện bị đứt 237m; trụ điện thoại bị đổ, 

gãy 12 cái; 

- Tường rào nhà dân xã Xuân Hải và Thanh Hải bị sập 210m; tường rào Doanh 

trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải tại khu phố Cà Đú, thị trấn Khánh Hải bị sập 

24m; 

- Tường rào nhà dân và Trạm  Y tế  xã Phước Nam bị sập đổ khoảng 150m; 

- Tường rào nhà dân trên địa bàn huyện Ninh Phước bị sập đổ 26m; 

- Tường rào Trạm Y tế xã Phước Chiến bị sập 40m; tường rào Trường Tiểu học 

Bà Râu bị sập 50m; tường rào nhà dân thôn Suối Vang bị sập 50m;  

- Trường Mẫu giáo Lợi Hải bị hư hỏng mái: 02 phòng. 

- Tường rào Trường Tiểu học xã Phước Chính và Trường Tiểu học thôn 

Tà Lú 2 bị sập; khu tập thể giáo viên của Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn 

Trỗi bị tốc mái; Trường Mẫu giáo Phước Đại tại thôn Tà Lú 2 bị hỏng mái tôn. 

- Các thiết bị và đồ dùng học sinh Trường Mầm non Quán Thẻ (cơ sở Lạc Tiến 

xã Phước Minh) bị hư hỏng. 

- Khu vực Đài quan sát cứu nạn (Công viên biển) thành phố PRTC bị sụt 

lún móng kiềng khoảng 15m. 
 

Ước tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2016 là 387,13 tỷ đồng 
 

2.2. Công tác chỉ đạo, đối phó: 

a) Công tác chuẩn bị trước mùa mưa lũ:  

Trước khi bước vào mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

ngành, các cấp quán triệt sâu sắc về công tác phòng chống thiên tai, coi đây là 

nhiệm vụ thường xuyên của toàn dân. 

Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đã lập phương án phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ tinh thần vật chất phương tiện, 

nhân vật lực để ứng phó với công tác phòng chống thiên tai tại địa phương mình. 

- Về công tác tổ chức: 

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn các cấp, các ngành, các đơn vị bổ sung các thành viên vào Ban chỉ huy đủ 

số lượng bảo đảm chất lượng, chỉ huy điều hành công tác phòng chống thiên tai 

ở địa phương đơn vị khi có thiên tai xảy ra theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP 

ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai, qui định chế độ trực ban nghiêm ngặt 

24/24 giờ trong suốt mùa mưa lũ. Ngày 04/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 

Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận. 

Từng Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, bổ sung phương 

án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Thực hiện tốt Quyết 
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định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 

số 11/CT-UBND ngày 11/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tăng 

cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tiếp tục thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, 

Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Chỉ thị số 39/TTg ngày 

18/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và phương 

tiện nghề cá hoạt động trên biển. Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn trên 

sông, trên biển. Thường xuyên quán triệt sâu sắc rộng rãi trong quần chúng nhân 

dân về ý thức phòng chống thiên tai và chủ động đối phó với mọi diễn biến của 

thời tiết. 

- Về công tác chỉ huy:  

 Củng cố và kiểm tra mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh đến cơ sở, nhất 

là các xã vùng sâu, vùng xa. Phát huy tối đa hiệu quả máy thông tin chuyên 

dùng của các ngành chuyên môn, bổ sung mạng lưới thông tin tuyến biển, sửa 

chữa kịp thời hệ thống tín hiệu. 

Tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi đê kè, đề xuất sửa chữa bảo đảm 

các công trình hoạt động an toàn trong các tình huống. 

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thi công các công trình đúng tiến độ vượt 

lũ, đặc biệt là các công trình đê kè, các công trình thủy lợi, đường giao thông và 

các công trình nuôi trồng thủy sản. 

- Công tác chuẩn bị vật tư dự trữ: đã chuẩn bị khá đầy đủ về số lượng, 

chủng loại gồm 5.000 m3 đá hộc và đá lô ca; 25.000 bao tải đựng cát; 1.590 rọ 

thép. Ngoài ra Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã 

giao cho các ngành, các địa phương, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật 

tư phòng chống thiên tai để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu của thời tiết. 

b) Công tác chỉ đạo đối phó với mưa lũ:  

- Khi có bão, lũ, áp thấp nhiệt đới xảy ra: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành 06 công điện và 

02 thông báo chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác 

phòng chống cơn bão, lũ, áp thấp nhiệt đới. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh đã chủ động chỉ đạo các địa phương, các ngành triển khai khẩn cấp 

các công việc: 

+  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một 

thành viên khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, 

tổ chức trực ban 24/24 giờ và kiểm tra các hồ chứa, chủ động việc xả lũ đúng 

quy trình, đảm bảo an toàn cho đập và hạ du, nhất là đối với các hồ chứa đã đầy 

hoặc gần đầy nước. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý 

Khai thác các Cảng cá và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển: 

. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thông báo cho 

chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ 

để chủ động các biện pháp phòng tránh. 

. Kiểm đếm, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc 

thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể 

xảy ra. 
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. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu 

cầu. 

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động bố trí lực 

lượng, phương tiện, vật tư tại các vùng xung yếu, nhất là các khu vực đã xảy ra 

sự cố trong đợt lũ để kịp thời triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, 

phương tiện, tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông chính bị sự cố, sạt 

lở, nhất là trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ để thông suốt. 

- Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố cử lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông, hướng dẫn việc 

đi lại an toàn qua các tràn, tuyến đường giao thông bị ngập sâu, khu vực nước 

chảy xiết, khu vực bị chia cắt. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực 

lượng, phương tiện hỗ trợ thực hiện việc sơ tán nhân dân, cứu nạn, cứu hộ theo 

đề nghị của địa phương. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

+ Kiểm tra dân cư sống tại các khu vực ven biển, ven sông, cửa sông, 

trũng thấp, bị ngập lũ, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhất là những khu vực ngập 

sâu, thường xuyên bị chia cắt để kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn và tổ chức 

cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. 

+ Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất, triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát 

đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại các tràn, đường ngập nước. 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến áp thấp 

nhiệt đới, mưa lũ, kịp thời thông báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời 

các tình huống xấu xảy ra. 

- Đài Thông tin Duyên hải Phan Rang theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp 

thấp nhiệt đới để xử lý thông tin kịp thời và thông báo thường xuyên cho các tàu 

thuyền đang đánh bắt trên biển chủ động phòng tránh. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng thường xuyên và thông 

báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để các Sở, ngành, địa phương và 

nhân dân biết, chủ động phòng tránh. 

- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh đã cấp 1.050 rọ thép và 9.000 cái bao cát cho các ngành và các huyện để 

chủ động trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.  

- Công tác sơ tán dân: Các huyện, thành phố đã phối hợp với các Sở, ban 

ngành tổ chức sơ tán được 816 hộ/1.919 khẩu về đến nơi an toàn. 

2.3. Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt: 

a) Công tác hỗ trợ kinh phí, cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng: 

- Ngày 04/3/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 290/QĐ-TTg 

về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền 

Trung và Tây Nguyên từ 30 tháng 10 đến 09 tháng 11 năm 2016, trong đó cấp 

cho tỉnh Ninh Thuận 15 tỷ đồng. 

- Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 07/QĐ-TTg 

về việc xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa 
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phương, trong đó cấp cho Ninh Thuận 200 tấn giống lúa, 20 tấn giống bắp, 10 

tấn hóa chất sát trùng Chlorine, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid. 

b) Công tác tiếp nhận và phân bổ “Quỹ cứu trợ” cho nhân dân bị ảnh 

hưởng của lũ lụt: 

- Công tác tiếp nhận: 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 

tiền ủng hộ giúp đỡ nhân dân tỉnh ta từ các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài 

tỉnh như sau: Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 1,5 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các tỉnh, thành: Hà Nội 2 tỷ đồng, Tp HCM 1 tỷ đồng; Bình Thuận 300 

triệu đồng, Quảng Trị 100 triệu đồng, Bắc Ninh 100 triệu, Long An 100 triệu 

đồng, Lào Cai 200 triệu đồng; Công đoàn Hàng không Việt Nam 300 triệu đồng; 

Tập đoàn Bảo Việt 500 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

350 triệu đổng; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 500 triệu đồng; Công ty Xăng 

dầu Phú Khánh 200 triệu và các doanh nghiệp 550 triệu đồng. 

- Về phân phối tiền: 

Ban cứu trợ của tỉnh đã phân phối số tiền hỗ trợ cho các huyện, thành phố 

để giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và hỗ trợ những hộ gia 

đình bị thiệt hại nặng khó khăn trong dịp tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, cụ thể 

như sau: 

+ Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ cho nhân dân các huyện, thành 

phố: 4,5 tỷ đồng. 

+ Hỗ trợ quà tết cho 2.483 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ khó khăn 

trong dịp tết cổ truyền: 1,242 tỷ đồng. 
 

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủng hộ trực tiếp cho nhân dân 

huyện Thuận Nam bị thiệt hại để khắc phục sửa chữa nhà ở là: 500 triệu đồng. 

2.4. Công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

Để nâng cao công tác chỉ huy, công tác cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các 

ngành. Trong năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các Sở, ngành 

và huyện Thuận Nam tổ chức công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tại huyện Thuận Nam. 

- Kết quả thực hành diễn tập bao gồm: 

+ Giai đoạn diễn tập vận hành cơ chế triển khai công tác phòng chống cơn 

bão. 

+ Giai đoạn thực binh: Ngày 04/11/2016, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ 

chức tổng duyệt với 3 vấn đề huấn luyện (thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi 

neo đậu; tìm kiếm cứu nạn trên biển; tổ chức chằng chống nhà cửa và sơ tán dân 

ra khỏi vùng trọng điểm). 

- Lực lượng tham gia diễn tập: Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành 

trong tỉnh, các phòng ban ngành huyện Thuận Nam và xã Cà Ná với quân số 382 

người. 

- Phương tiện, tàu thuyền huy động diễn tập: 15 tàu thuyền các loại, 03 ca 

nô, 01 chiếc xe cứu thương, 05 chiếc xe hoa lâm, 01 chiếc xe chữa cháy, 04 máy 

bơm cao áp, 15 máy thông tin PRC25,…  

Có thể nói đây là cuộc diễn tập có quy mô tương đối lớn ở tỉnh ta, lực 

lượng tham gia khá đông với 382 người cùng nhiều trang thiết bị và phương tiện 

lớn trong một khoảng không gian rộng, thời gian ngắn chỉ 1 ngày thực hành diễn 
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tập, đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và 

nhân dân xã Cà Ná nên cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. 

Qua đợt diễn tập, từng địa phương đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể, bổ 

sung phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp nhằm đối 

phó có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm tối đa 

sự thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân do bão lũ gây ra. 
 

3. Công tác cứu hộ cứu nạn tàu bị nạn, bị chìm, đâm va; bè nổi bị 

chìm: 

3.1. Tàu cá bị nạn: 

- Lúc 8 giờ 50 phút ngày 23/01/2016, tàu cá NT 90635 TS/160CV/nghề pha 

xúc/10 lao động do ông Nguyễn Văn Hiền trú ở thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, 

huyện Thuận Nam làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 10021’N - 

108016’E thì tàu bị hỏng máy không hoạt động được. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã 

báo cáo vụ việc và thông báo cho các lực lượng liên quan để phối hợp cứu nạn. 

Đến 13 giờ 30 phút ngày 23/01/2016 tàu cá NT 90635 TS đã được tàu HQ 726/Hải 

đoàn 128/Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp cận, cứu kéo về Mũi Né/Bình Thuận lúc 03 giờ 

00 phút ngày 24/01/2016 an toàn (10 thuyền viên sức khỏe tốt) và tiến hành các thủ 

tục bàn giao cho Đồn Biên phòng Mũi Né/Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận theo quy 

định. 

- Lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/02/2016, tàu cá NT 91027 TS/168CV/nghề 

lưới quét/14 lao động do ông Trần Văn Tuấn/1970/ ở Khu phố 7, phường Đông 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm làm thuyền trưởng, trong khi đang hoạt 

động vùng biển Bình Thuận tại tọa độ 10011’60’’N - 1080 15’80” E (cách bờ 

Phan Thiết khoảng 25 hải lý về hướng Đông Nam) thì tàu bị hỏng máy không 

hoạt động được. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo vụ việc về Bộ Tham mưu, 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và thông báo cho các đơn vị hiệp đồng, tàu cá 

ngư dân hoạt động gần khu vực biết để cứu nạn. Đến 24 giờ 00 phút ngày 

18/02/2016 tàu cá NT 91027 TS đã được tàu cá NT 01704 TS/74CV/do ông 

Phùng Văn Hữu làm thuyền trưởng kéo về mũi Kê Gà, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận an toàn, 14 thuyền viên sức khỏe tốt. 

- Lúc 01 giờ 00 phút ngày 19/3/2016, tàu cá NT 90618 TS/140CV/nghề 

lưới rê/08 lao động do ông Trần Ngọc Phú /sinh năm 1959/ ở thôn Sơn Hải, xã 

Phước Dinh, huyện Thuận Nam (địa bàn Đồn BP 416) làm thuyền trưởng, trong 

khi đang hoạt động tại vùng biển Bình Thuận (cách đảo Phú Quý khoảng 04 hải 

lý về hướng Đông) thì tàu bị gãy lái và mất chân vịt không hoạt động được. Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo vụ việc và thông báo cho các lực lượng liên 

quan, các tàu cá hoạt động gần khu vực biết để phối hợp cứu nạn. Đến 14 giờ 00 

phút cùng ngày tàu cá NT 90618 TS đã được 02 tàu cá NT 01912 TS và NT 

00291 TS lai dắt về bờ biển Sơn Hải an toàn. Về người an toàn. 

- Vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 20/8/2016 tại khu vực biển Hòn Hải, tỉnh 

Bình Thuận tại tọa độ 09056’N - 109007’E cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý về 

hướng Nam Đông Nam thì tàu cá NT - 90755 TS/12 lao động/nghề lưới rê do ông 

Hồ Ngọc Bình/SN 1978/ cư ngụ ở Khu phố 4, phường Mỹ Đông, thành phố  Phan 

Rang –Tháp Chàm làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề tàu bị gãy láp (trục 

chân vịt).  
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Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng để nắm tình 

hình, xác minh vụ việc và báo cáo vụ việc cho Phòng CHCN/Bộ Tham 

mưu/BĐBP, thông báo cho Trung tâm TKCN Hàng hải khu vực 3, Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh Bình Thuận biết để cứu hộ tàu cá; chỉ đạo các Đồn Biên phòng thông 

báo cho các ngư dân và phương tiện thuộc địa bàn đơn vị quản lý đang đánh bắt 

gần khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành giúp đỡ. Đến 04 giờ 00 phút ngày 21/8/2016 

tàu CSB-6007 đã đến khu vực tàu cá NT - 90755 TS bị nạn tổ chức tiếp cận, lai dắt 

tàu bị nạn đưa vào đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận lúc 15 giờ 30 phút ngày 

21/8/2016 đảm bảo an toàn.  

3.2. Tàu vận tải bị nạn:  
- Lúc 6 giờ 45 phút ngày 29/02/2016, tàu vận tải Nam Thịnh 26/trọng tải 

2.000 tấn/09 thuyền viên do ông Bùi Thanh Lâm/1985/làm thuyền trưởng/hàng hóa 

không có/ hành trình từ Nha Trang-Khánh Hòa đi Cần Thơ. Khi đến khu vực biển 

Ninh Thuận tại tọa độ 11035’200’’N - 109007’700”E cách Hòn Chông/Mỹ Tân, xã 

Thanh Hải, huyện Ninh Hải khoảng 01 hải lý về hướng Đông thì tàu bị hỏng máy. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 01 lượt/ 18 đồng chí Hải đội BP 2 và biên đội 

tàu của Hải đội 2 (BP 36.04.01/345CV, BP 36.04.02/345 CV) cùng với 01 tàu 

Minh Phát 45/330CV/do ông Đinh Văn Nguyên làm thuyền trưởng đi cứu hộ. Đến 

12 giờ 03 phút ngày 29/2/2016 tàu Nam Thịnh 26 đã được lai dắt an toàn về cửa 

cảng Ninh Chữ để khắc phục sửa chữa. 

3.3 Tàu cá, tàu du lịch, bè nổi bị chìm: 

- Lúc 8 giờ 30 phút ngày 06/3/2016, tàu cá NT 00033 TS/60 CV/nghề vây 

rút chì/ gồm 11 thuyền viên do ông Lương Minh Sơn/1973/ thôn Mỹ Hiệp, xã 

Thanh Hải, huyện Ninh Hải làm chủ. Trong quá trình khai thác thủy sản tại khu 

vực biển tọa độ 11022’49’’N–109005’54’’E cách bờ biển thôn Sơn Hải, xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam khoảng 03 hải lý thì tàu bị phá nước dẫn đến chìm. Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn BP 416 huy động tàu cá NT 90895 TS/175 

CV/do ông Ngô Văn Ba làm thuyền trưởng cùng 10 cán bộ chiến sỹ đơn vị do 

đồng chí Phó Đồn trưởng nghiệp vụ phụ trách ra cứu vớt 11 thuyền viên đưa vào 

bờ an toàn và trợ giúp thuyền trưởng trục vớt tàu để sửa chữa. 

- Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2016, phương tiện tàu chở 

khách du lịch (không có đăng ký, đăng kiểm), công suất máy 22 CV, có chiều 

dài 9,5m, chiều rộng 2,4m, chiều cao 2,7m do ông Nguyễn Văn Như Hải/1976 

cư ngụ tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa làm chủ phương 

tiện do ông Đoàn Kiến Nam/1991 là người điều khiển phương tiện. Trong quá 

trình vận chuyển khách từ Bãi Kinh, tỉnh Ninh Thuận sang đảo Bình Hưng, tỉnh 

Khánh Hòa, khi đến tọa độ 11046’40”N – 109012’49”E cách bờ Bãi Kinh 

khoảng 15m về hướng Đông thì tàu bị phá nước dẫn đến chìm. Nguyên nhân: do 

phương tiện chở quá đông người, khi xảy ra sự cố trên tàu có 30 hành khách.  

Đồn BP 404 đã cử 01 tổ công tác/05 đồng chí do Thượng úy Trịnh Anh 

Tuấn, Trạm trưởng Trạm KSBP Bãi Kinh chỉ huy phối hợp cùng nhân dân trên 

địa bàn tổ chức cứu vớt, đưa 30 hành khách đi trên tàu vào bờ bảo đảm an toàn 

về tính mạng, tài sản, trong đó có 02 trường hợp là ông Diệp Tiểu Phụng/1975 

và cháu Diệp Mỹ Kỳ/2005 cùng cư ngự ở Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh do 

bị ngộp nước, khó thở phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được sơ cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe 

của hai nạn nhân đã ổn định và tự đi lại được; trong 2 ngày nghỉ thứ 7 và chủ 
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nhật nên bệnh viện chưa làm thủ tục xuất viện. Đến sáng ngày 30/5/2016 gia 

đình hai nạn nhân trên đã làm thủ tục ra viện, trở về thành phố Hồ Chí Minh. 

Gia đình chủ tàu đã tiến hành trục vớt phương tiện và kéo đưa về Bến Bình Hưng, 

tỉnh Khánh Hòa neo đậu an toàn.  

Bộ đội Biên phòng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản VPHC và ra 

quyết định xử phạt VPHC 5,35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Như Hải – 

Chủ phương tiện, vì các lỗi vi phạm “Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động 

của phương tiện, đăng ký, đăng kiểm phương tiện” và “Thuyền trưởng không có 

bằng thuyền trưởng theo quy định”. Áp dụng theo Nghị định 93/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ về xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội 

địa. 

- Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23/7/2016 tại khu vực vịnh Vĩnh Hy, cách bờ 

Bãi Cóc về hướng đông khoảng 30m thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (địa bàn 

Đồn BP 404) xảy ra vụ chìm bè nổi Vĩnh Tiến thuộc Công ty TNHH Tân Vĩnh 

Tiến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên biển cho khách du lịch do ông 

Châu Thanh Đào/1976/trú tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải làm chủ. Lúc xảy ra tai 

nạn trên bè có khoảng 300 người. Nguyên nhân: khi tàu đáy kính chở 20 khách cập 

vào bè gặp gió lớn, tạo sóng mạnh chùm lên một phần bè, khiến du khách trên bè 

giật mình, mất bình tĩnh di chuyển dồn về một bên, làm bè mất thăng bằng, nước 

tràn vào các máng nâng bè, gây nghiêng và chìm. Hậu quả: chết 02 người, bị 

thương 04 người. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 01 tổ quân y/03 đồng chí, Đồn BP 

404 điều động 20 cán bộ chiến sỹ và huy động 14 tàu du lịch đáy kính xung 

quanh khu vực phối hợp với các lực lượng và nhân dân tổ chức cứu vớt, sơ cấp 

cứu người bị nạn.  

- Lúc 20 giờ 00 phút, ngày 23/8/2016 tại vùng biển thôn Từ Thiện, xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam (địa bàn đồn BP 416) cách bờ 02 hải lý về hướng Đông, 

phương tiện tàu cá chưa đăng ký/công suất 20 CV/hành nghề mành mực/05 thuyền 

viên do ông Nguyễn Văn Ky/1966 cư ngụ tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, 

thành phố Phan Rang–Tháp Chàm làm chủ phương tiện. Trong khi phương tiện 

đang neo đậu chông đèn thì bị dông lốc, sóng to đánh chìm tàu, dẫn đến thuyền 

viên Võ Văn Hưng/1969, cư ngụ tại thôn Phú Thọ/Đông Hải/Phan Rang – Tháp 

Chàm bị mất tích. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn BP 412 và Đồn BP 416, mỗi Đồn 

01 tổ 04 đồng chí phối hợp cùng gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương, 

các lực lượng có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm xung quanh khu vực 

thuyền viên bị mất tích. 

Kết quả tìm kiếm: Ngay sau khi tai nạn chìm tàu xảy ra, tàu cá NT-01314-

TS/công suất 20CV/05 lao động do ông Nguyễn Văn Thoa/1971, cư ngụ ở thôn 

Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm điều khiển đã trực 

tiếp đến cứu vớt được 04 người đưa vào bờ an toàn. 

Từ ngày 24 đến ngày 28/8/2016, chính quyền địa phương, gia đình nạn 

nhân và các lực lượng tích cực tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn, nhưng 

không tìm thấy nạn nhân mất tích. Ngày 29/8/2016 kết thúc TKCN, gia đình tổ 

chức Đám tang theo phong tục địa phương.  

3.4. Tàu cá, tàu du lịch đâm va:  
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- Lúc 4 giờ 45 phút ngày 03/4/2016 tại khu vực biển có tọa độ 

11015’900’’N - 118053’900’’E cách đông nam Mũi Dinh khoảng 5 hải lý, tàu cá 

KH 90668 TS/450CV/08 lao động/nghề lưới vây/do ông Phạm Văn Thành, sinh 

năm 1976, ở Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng đã va vào tàu cá BĐ 

94424 TS/400CV/10 lao động/nghề vây rút chì/do ông Lê Xuân Phương, sinh 

năm 1977, ở Mỹ Đức-Phù Mỹ-Bình Định làm thuyền trưởng. Nguyên nhân do 

đêm tối, tầm nhìn hạn chế nên xảy ra va chạm. Hậu quả: Về người an toàn; tàu 

cá BĐ 94424 TS bị vỡ mạn trái thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Hai tàu cá đã vào 

neo đậu tại Cảng Cà Ná và trình báo sự việc, Đồn BP 420 đã lập biên bản giải 

quyết vụ việc, kết quả chủ tàu KH 90668 TS đồng ý bồi thường cho chủ tàu BĐ 

94424 TS 47 triệu đồng. 

- Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 01/6/2016 tại khu vực biển thôn Sơn Hải, xã 

Phước Dinh cách bờ khoảng 2 hải lý về hướng Đông Nam xảy ra vụ tung va giữa 

tàu cá NT 91155TS/420CV/07 lao động/nghề lưới rê/do ông Trần Công Danh, sinh 

năm 1981 ở phường Đông Hải làm chủ với tàu cá NT00471TS/15CV/03 lao 

động/nghề mành mực/do ông Trần Hà, sinh năm 1964, ở thôn Sơn Hải, xã Phước 

Dinh làm chủ. Nguyên nhân: do đêm tối tầm nhìn hạn chế nên xảy ra tung va. Hậu 

quả: về người an toàn, tàu cá NT00471TS bị nứt mạn trái dài khoảng 3m, thiệt hại 

khoảng 2 triệu đồng. Đồn BP 416 đã mời 2 chủ phương tiện đến làm việc, kết quả 

tàu cá NT 91155TS đã nhất trí bồi thường cho tàu cá NT00471TS số tiền 1.500.000 

đồng, hai bên cam kết không có khiếu nại gì về sau. 

- Khoảng 4 giờ 15 phút ngày 15/6/2016 tại tọa độ 11043’25”N- 

109014’20”E cách đông nam mũi Đá Vách khoảng 01 hải lý thuộc vùng biển xã 

Vĩnh Hải (địa bàn Đồn BP 404) xảy ra vụ tung va giữa 2 tàu cá KH 93088 TS và 

NT 90855 TS. Nguyên nhân: do đêm tối tầm nhìn bị hạn chế. Hậu quả: Về 

người an toàn, tàu cá NT 90855 TS bị hỏng phần vỏ. Sau khi thỏa thuận thống 

nhất, tàu cá KH 93088 TS đã bồi thường cho tàu cá NT 90855 TS 20 triệu đồng 

và cam kết không có khiếu nại gì về sau.   

- Lúc 10 giờ 00 phút ngày 27/8/2016 cách bãi Chà Là thuộc thôn Bình 

Tiên, xã Công Hải (địa bàn đồn BP 404) khoảng 500m về hướng Đông tại tọa độ 

11047’0’’N – 109011’35’’E xảy ra 01 vụ va chạm trên biển giữa mô tô 

nước/700CV đang kéo 1 phao bè/chở 06 người khách do ông Vũ Hoài 

Giang/1993, cư ngụ tại thôn Bình Ba Đông/Cam Bình/Cam Ranh/Khánh Hòa 

điều khiển là chủ phương tiện đã va chạm với 01 tàu chở khách/135CV/chở 12 

người khách do ông Nguyễn Văn Minh/1981, cư ngụ tại Bình Hưng/Cam 

Bình/Cam Ranh/Khánh Hòa điều khiển là chủ phương tiện; cả hai phương tiện 

trên đều chưa đăng ký. Nguyên nhân được xác định là do ông Giang điều khiển 

mô tô nước không làm chủ được tốc độ, khiến phao bè va chạm với tàu chở 

khách. Hậu quả: làm 02 người khách (trên phao tròn) bị thương nhẹ ở chân (gồm 

ông Lê Đức Dị/1995, cư ngụ tại Xuân Lộc/Đồng Nai và ông Nguyễn Lê 

Lộc/1976, cư ngụ tại Q7/TP.HCM) đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến sáng ngày 28/8/2016 đã ổn định sức khỏe 

và xuất viện, 02 chủ phương tiện đã hỗ trợ cho 02 nạn nhân với số tiền là 7 triệu 

đồng. 

Đồn BP 404 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, phối hợp với Đồn BP Bình 

Ba, tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ, Đồn BP 404 xử phạt VPHC đối với 02 chủ 
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phương tiện: 14,5 triệu đồng theo Nghị định số 132/2015/NĐ-CP (ông Nguyễn 

Văn Minh 5 triệu điồng và ông Vũ Hoài Giang 9,5 triệu đồng). 

- Lúc 3 giờ 00 phút ngày 30/8/2016, trên vùng biển Sơn Hải, xã Phước Dinh 

cách Mũi Dinh khoảng 4 hải lý về hướng Đông Bắc (Đồn BP 416) xảy ra tông va 

giữa 2 tàu cá KH- 93106-TS/12 lao động và KH- 99847-TS/17 lao động. Nguyên 

nhân do trời tối, tầm nhìn bị hạn chế dẫn đến tông va. Hậu quả: tàu KH- 93106-TS 

bị chìm (cùng trang thiết bị trên tàu), về người an toàn, tổng thiệt hại ước tính 

khoảng 100 triệu đồng. Đồn BP 416 đã lập biên bản vụ việc, làm rõ xử lý; hai chủ 

tàu thương lượng, thỏa thuận bồi thường và kéo tàu vào bờ để sửa chữa. 

- Ngày 25/10/2016 tại vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Ninh Thuận và Bình 

Thuận cách Mũi Dinh khoảng 19 hải lý về hướng Tây Nam xảy ra vụ tung va 

giữa 2 tàu cá: NT 0551 TS/25CV/3 LĐ/do ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 

1974, trú ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh làm chủ và tàu cá NT 00317 TS do 

ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1982, trú ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh làm 

chủ. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong quá trình đánh bắt trên biển nên hai tàu 

cá đã tung va vào nhau. Hậu quả tàu NT 0551 TS bị gãy ống bô và cây cần lái, 

thiệt hại 1,5 triệu đồng. Đồn BP 416 đã lập biên bản vụ việc, xác minh và xử lý 

theo quy định.  

3.5. Công tác thi đua khen thưởng: 

 Khi thiên tai xảy ra, nhiều tổ chức cá nhân đã tích cực trong công tác 

phòng chống thiên tai, hạn chế sự thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân 

được Bộ trưởng-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai khen 

thưởng cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống thiên tai năm 2016. 
 

III. Đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2016: 
 

1. Thuận lợi: 

a) Đối với hạn hán: 

- Nhờ chủ động khuyến cáo ngay từ đầu năm nên người dân chủ động dừng 

sản xuất và đã giảm đáng kể thiệt hại trực tiếp đối với sản xuất nông nghiệp. 

- Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tiết nguồn nước hợp lý theo 

từng giai đoạn để phục vụ dân sinh, nước uống cho gia súc, nước tưới cho cây 

trồng trong kế hoạch không bị ảnh hưởng. 

- Các địa phương, các ngành thực hiện kiên quyết kế hoạch gieo cấy, lịch 

thời vụ, thường xuyên nạo vét kênh mương, có kế hoạch điều tiết nước hợp lý, 

tiết kiệm; chở nước phục vụ nước uống, sinh hoạt cho những vùng không có 

nguồn nước. 

b) Đối với mưa lũ: 

- Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng từ tỉnh đến các 

huyện, thành phố trong công tác phòng tránh thiên tai. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện phương án phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2016 có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh kịp thời, cụ thể 

phù hợp với diễn biến của thiên tai. 

- Sự điều hành của Ban chỉ huy kịp thời đồng bộ giữa các lực lượng Trung 

ương và địa phương; giữa lực lượng vũ trang với các đội xung kích của các huyện, 
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thành phố; các thành viên của Ban chỉ huy được phân công phù hợp, tích cực bám 

địa bàn trong suốt quá trình trước trong và sau thiên tai để phối hợp xử lý. 

- Sự điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn các huyện, thành phố sau sát đem lại kết quả cao. 

- Vận dụng phương châm 4 tại chỗ của các địa phương là khá tốt, cần 

được phát huy và duy trì. 
 

2. Khó khăn: 

a) Đối với hạn hán: 

- Nhiệm vụ chống hạn chủ yếu tập trung trong phạm vi của ngành Nông 

nghiệp, một số ngành và các địa phương; vẫn còn một số Sở, ban, ngành, hội 

đoàn thể chưa thật sự quan tâm tham gia hỗ trợ công tác chống hạn cùng với 

ngành Nông nghiệp và các địa phương; chưa xem đây là nhiệm vụ của cả hệ 

thống chính trị, để chung sức, chung lòng hỗ trợ nhân dân khắc phục hạn hán;  

- Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng các địa phương chưa thật chủ 

động, công tác phối hợp và bố trí nguồn vốn để nhân rộng mô hình chưa kịp 

thời, đã ảnh hưởng đến quá trình nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà; 

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn chưa triệt để, sâu rộng, 

dẫn đến tình trạng một số nơi còn gieo cấy ngoài kế hoạch, tranh chấp nước... 

b) Đối với mưa lũ: 

- Về công tác chỉ đạo và chỉ huy thống nhất chưa tốt, chưa xuyên suốt, các 

bộ phận tác nghiệp khi bắt đầu xảy ra lũ lụt còn lúng túng, việc phân công trách 

nhiệm, điều động các lực lượng tham gia ứng cứu ở những khu vực trọng điểm, 

ở các địa phương chưa cụ thể. Tổ chức, phân công công tác thông tin báo cáo 

nắm tình hình còn chậm, chưa tập trung, chưa đồng bộ. 
 

3.  Một số bài học kinh nghiệm: 

a) Đối với hạn hán: 

- Các địa phương, các ngành xây dựng phương án điều tiết nước hợp lý, tiết 

kiệm, xây dựng kế hoạch tưới luân phiên giữa các kênh trong hệ thống, tránh 

xảy ra tranh chấp nước và có biện pháp ngăn chặn gieo trồng ngoài kế hoạch. 

Ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc; 

- Bố trí cơ cấu cây trồng và mùa vụ sản xuất, không để phát sinh gieo cấy 

lúa tràn lan, không theo kế hoạch; 

- Tập trung quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, có hiệu quả, sử 

dụng ít nước gắn với việc liên kết doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm ổn định 

cho nhân dân. Tăng cường triển khai thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả 

ứng phó hạn hán đã được nhân dân áp dụng, đặc biệt là mô hình tưới tiết kiệm; 

hướng dẫn nhân dân cách chế biến những phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức 

ăn cho gia súc; di chuyển đàn gia súc ở những nơi khô hạn về những nơi có 

nguồn nước uống, thức ăn cho gia súc,...; 

- Thiết lập cơ chế thông tin báo cáo hằng ngày từ cấp tỉnh đến cơ sở về tình 

hình và công tác phòng, chống hạn để thuận lợi trong việc theo dõi, chỉ đạo; 

tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chống hạn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần 

với UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành để nắm bắt tình hình và công 

tác chống hạn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

b) Đối với mưa lũ: 
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- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp 

là người ra lệnh cuối cùng và duy nhất để thống nhất trong công tác chỉ đạo. 

- Phải có sự chỉ đạo tập trung thống nhất quyết liệt của các cấp, các 

ngành; đồng thời đề cao vai trò chủ động của các địa phương cơ sở. Vận dụng 

tốt phương châm 4 tại chỗ. 

- Khi thiên tai xảy ra phải nắm chắc tình hình báo cáo nhanh chóng, rõ 

ràng chính xác kịp thời từ cấp dưới lên cấp trên. 

- Từng địa phương, ngành, đơn vị phải xây dựng phương án phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể, chi tiết, đặc biệt là công tác di dời sơ tán 

dân khi có lũ bão. 

- Các ngành cần tận dụng tối đa các phương tiện thông tin liên lạc sẵn có 

để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai. 

- Các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh thường xuyên thông báo liên tục tình hình diễn biến mưa bão lũ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân chủ động phòng 

tránh thiên tai. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng 

năm cần tính đến phương án phòng chống thiên tai.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017 
 

I. Nhận định về diễn biến thời tiết năm 2017: 

Theo nhận định của ngành khí tưởng thủy văn. Năm 2017, thời tiết nước 

ta nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng có những diễn biến phức tạp. Các loại 

hình thiên tai như: mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, dông tố, hán hán,... sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến tỉnh ta lớn hơn trung bình nhiều năm. 
 

1. Về hạn hán: 

Hạn hán diễn ra với mức độ gay gắt và sẽ tác động đến sản xuất nông 

nghiệp, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  
 

2. Về mưa: 

Mùa mưa tỉnh Ninh Thuận bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, lượng mưa 

xấp xỉ TBNN cùng kỳ, lượng mưa tập trung vào thời kỳ cuối tháng 9, 10, 11 và 

10 ngày đầu tháng 12. 
 

3. Về lũ: 

Số lượng cơn lũ trong năm 2017 khoảng từ 23 cơn lũ. Đỉnh lũ cao nhất có 

khả năng xấp xỉ TBNN. Trên sông Cái Phan Rang có thể cao hơn mức báo động 

cấp III; trên sông Lu ở mức báo động II, III. Đỉnh lũ xuất hiện vào tháng 10 hoặc 

tháng 11; các nơi khác của huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc đề phòng lũ quét. 
 

4. Bão và áp thấp nhiệt đới: 

Số cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến cả nước từ 78 cơn, khả 

năng số cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng đến Ninh Thuận từ 24 cơn. 
 

II. Nhiệm vụ của công tác phòng chống thiên tai năm 2017: 
 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống thiên tai: 
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- Kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp đủ số lượng, có năng lực trong điều hành chỉ huy. Đồng thời phân công 

nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực. 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Giám đốc các Sở, ban, ngành tổ 

chức thi công các công trình trọng điểm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng thời 

gian vượt lũ. Đồng thời hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai năm trước. 

- Phối hợp giữa các địa phương, ngành kiểm tra các công trình trước mùa 

mưa lũ. Đề xuất các giải pháp gia cố sửa chữa bảo đảm công trình hoạt động tốt 

trong mọi tình huống. 

- Kiểm tra sự hoạt động của các phương tiện thông tin. Từ trung tâm đến 

các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là thông tin liên lạc đối với các phương tiện hoạt 

động trên biển. Huy động các mạng lưới thông tin chuyên dùng các ngành: Quân 

đội, Công an, Biên phòng trong các tình huống bất lợi nhất. 

- Củng cố lực lượng xung kích ở các xã phường, huyện thành phố. 

- Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nắm bắt kịp thời mọi diễn biến của thời tiết thông 

tin kịp thời trên các phương tiện thông tin. Cảnh báo cho nhân dân cảnh giác chủ 

động đối phó với lũ, bão. 

- Phối hợp với các ngành, các tổ chức tuyên truyền cho nhân dân đề cao 

cảnh giác chủ động phòng chống thiên tai có hiệu quả. 

- Khi có thiên tai xảy ra, Uỷ ban nhân dân các cấp, các ngành tổ chức chỉ 

huy kịp thời, thông suốt đồng bộ trong công tác ứng phó với thiên tai (điều động 

lực lượng, phương tiện, vật tư, cứu nạn, cứu hộ, di dời người và tài sản) giảm 

thiểu sự thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Các lực lượng vũ trang chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng khi có 

lệnh điều động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

- Triển khai thực hiện Luật phòng chống thiên tai; Quy định về dự báo, 

cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và 

Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần. 
 

2. Tư tưởng chỉ đạo: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục 

hiệu quả. 
 

3. Phương châm phương pháp: Vận dụng phương châm 4 tại chỗ, huy 

động tổng lực về người và phương tiện, cơ sở vật chất bằng mọi biện pháp 

chống đỡ không để vỡ đê, vỡ đập tổ chức ứng cứu kịp thời. Hạn chế thiệt hại 

thấp nhất về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Khi xảy ra thiên tai 

phải cứu người trước, cứu tài sản sau. Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị 

chủ động ứng cứu kịp thời không trông chờ ỷ lại. 
 

III. Phương án cụ thể cho từng lĩnh vực: 
 

1. Đối với hạn hán: 

- Các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và đơn vị có 

liên quan hỗ trợ vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân. 

- Tập trung ưu tiên về nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc tại các xã 

không có nguồn nước. 
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- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy 

lợi phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện phương án 

điều tiết nước tưới cho sản xuất theo hướng tiết kiệm, hợp lý.  

- Các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi duy trì tổ dùng nước để chủ 

động điều tiết tưới luân phiên, tiết kiệm. 

- Các huyện, thành phố chủ động hướng dẫn người dân tổ chức nhân rộng 

các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn tiết kiệm nước tưới, áp dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm để giải quyết thu nhập và tận dụng phụ phẩm chế biến, dự trữ 

dùng làm thức ăn gia súc trong điều kiện hạn hán. 
 

2. Đối với công tác phòng chống lụt bão: 

a) Đối với tuyến biển: 

 - Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận 

Nam, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 39/ 

TTg ngày 18/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT ngày 

15/3/1997 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn cho 

người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. 

+ Tất cả các loại tàu thuyền khi hành trình hoặc đang khai thác trên biển 

phải có đầy đủ thủ tục đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, mua bảo hiểm cho người và 

bảo hiểm thân tàu. Trang bị đầy đủ các loại trang thiết bị cứu hộ như: Phao cứu 

sinh, phương tiện thông tin, trang bị bơm hút khô, chống thủng, chống va đập. 

+ Khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Tất cả các loại tàu thuyền phải tìm nơi trú ẩn và neo đậu an toàn ở 

các luồng lạch, cửa biển đã được qui định như: Đông Hải, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, 

Cà Ná. Nghiêm cấm việc neo đậu tàu thuyền vào các trụ cầu trong các luồng 

lạch nơi trú ẩn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh có trách nhiệm thông báo và liên lạc với các tàu cá trong tỉnh để 

thông báo tình hình và theo dõi việc trú bão của tàu thuyền. 

- Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

có kế hoạch kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các trụ đèn báo bão, chỉ 

đạo trực tiếp việc vận hành các tín hiệu của các trụ đèn báo bão theo Quyết định 

số 46/2014/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự 

báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Ký kết hợp đồng bảo đảm vận hành tín hiệu 

đèn báo bão theo quy định số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm sự hoạt 

động bình thường phục vụ cho mọi hoạt động của ngư dân trên biển. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chuẩn bị đủ súng, cơ số đạn 

pháo hiệu và vị trí bắn pháo hiệu để sẵn sàng sử dụng tốt trong các tình huống 

bất lợi. Thống nhất các vị trí bắn pháo hiệu gồm Đồn Biên phòng 416, Đồn Biên 

phòng 408, Đồn Biên phòng 404. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh thuận và các phương tiện 

thông tin đại chúng khác có trách nhiệm thường xuyên thông báo tình hình diễn 

biến thời tiết mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới. 

- Công tác sơ tán dân: Giao Uỷ ban nhân dân các huyện Ninh Phước, 

Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 

phương án di dời dân (phương tiện và địa điểm) ở những vùng xung yếu khi có 
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bão tố, nước dâng, sóng thần. Đặc biệt chú trọng các vùng thường xảy ra sạt lở, 

úng lụt (Phương án chung là sơ tán dân về các vùng cao, các tòa nhà cao tầng, 

các trường học). 

b) Đối với tuyến đê sông Dinh: 

Đê sông Dinh bảo vệ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với chiều dài hơn 

10km đã được xây dựng và củng cố vững chắc. Tuy nhiên để đề phòng khi lũ 

lớn vượt trên báo động cấp III có thể xảy ra tình huống xấu gây mất an toàn cho 

đê. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đôn đốc Chi cục Thủy lợi 

kiểm tra việc an toàn của đê và chỉ đạo xử lý các sự cố trong thân đê, kè khi có 

tình huống xấu xảy ra. 

c) Đối với các hồ chứa nước:  

- Giao Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi phối hợp với 

các đơn vị, địa phương kiểm tra hiện trạng các hồ chứa nước và xử lý kịp thời 

các sự cố, hư hỏng công trình. 

d) Tổ chức lực lượng cứu hộ ở các vùng bị ngập và sơ tán dân: 

- Các lực lượng vũ trang: Khi có lũ, bão xảy ra, Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ huy động 872 người; 13 xuồng, 21 

ca nô, 01 trực thăng, trong đó: 

 + Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 242 người, 9 xuồng đảm nhiệm địa bàn huyện 

Ninh Phước và Thuận Nam, trừ các xã ven biển (An Hải, Phước Dinh, Phước 

Diêm và Cà Ná).  

+ Công an tỉnh: 100 người, 15 ca nô, tàu đảm nhiệm địa bàn thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm. 

+ Lữ đoàn Đặc công 5: 260 người, 6 ca nô, tàu đảm nhiệm địa bàn huyện 

Thuận Bắc và Ninh Hải. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 70 người, 4 xuồng đảm nhiệm địa 

bàn các xã ven biển: An Hải, Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná. 

+ Trung đoàn Không quân 937: 50 người đảm nhiệm địa bàn huyện Bác 

Ái.  

Sẵn sàng sử dụng 01 trực thăng (cả kíp lái) tham gia cứu hộ, cứu nạn, 

phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thị sát khi có yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau 

khi người và tài sản được cứu vớt chuyển vào Sân vận động các huyện, thành 

phố giao cho Hội chữ Thập đỏ các huyện, thành phố tiếp nhận. 

+ Tiểu đoàn PK24: 50 người đảm nhiệm địa bàn huyện Ninh Sơn. 

+ Vùng 4 Hải quân: 100 người, phương tiện sẵn sàng tham gia di dời dân 

khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh. 

 - Lực lượng địa phương: Giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chủ động huy động lực lượng xung kích, dân 

quân tự vệ tổ chức cứu nạn và di dời dân ở những vùng bị ngập trong phạm vi 

địa phương mình.  

e) Bảo vệ các công trình trọng điểm, các cơ sở sản xuất, kho tàng, khu 

du lịch: 

- Sở Giao thông vận tải có phương án bảo đảm giao thông thông suốt trên 

tất cả các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 27 và 27B, tuyến đường ven biển, 
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tỉnh lộ. Các huyện, thành phố phải có phương án bảo đảm giao thông thông suốt 

trong nội thành và giữa các xã, phường. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi có kế hoạch đóng mở cống 

kịp thời, để bảo vệ các công trình đầu mối, lập phương án vận hành các hồ chứa 

nước đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình tích, xả nước hợp lý để công 

trình được ổn định, các cống tiêu ở những công trình tiêu, các cống tiêu qua đê 

cũng chú ý đóng mở hợp lý để tiêu thoát kịp thời. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ vận 

hành quản lý với đội xung kích địa phương để xử lý sự cố công trình. Thống 

nhất với các huyện, thành phố chỉ đạo sản xuất nông nghiệp sát hợp với tình 

hình thực tế đúng thời vụ (cần chú ý yếu tố tránh lũ). Bảo vệ tốt các sản phẩm 

sau khi đã thu hoạch. 

- Các ngành chức năng cần đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thi công các công 

trình đẩy nhanh tiến độ để vượt lũ, có kế hoạch di dời, tập kết vật liệu đến nơi an 

toàn trước khi có lũ xảy ra. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng xung kích (cả quân số và 

phương tiện) để ứng cứu kịp thời khi lũ, bão xảy ra. Mặt khác phải có phương án 

bảo vệ các mục tiêu quan trọng và giúp dân giải quyết hậu quả sau lũ, bão. 

- Công an tỉnh có phương án bảo vệ các mục tiêu kinh tế, các mục tiêu 

quan trọng khác, nhanh chóng giải tỏa những nơi có ùn tắc giao thông, bảo đảm 

trật tự an ninh toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Các ngành Công nghiệp, Lương thực, Thương nghiệp chỉ đạo các đơn vị 

có kế hoạch bảo vệ kho tàng, đồng thời chuẩn bị một lượng hàng hóa cần thiết 

để cứu trợ khi được lệnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Hội chữ Thập đỏ tỉnh căn cứ 

chức năng của mình đưa ra phương án sát thực khi có lũ, bão, đồng thời chuẩn 

bị cơ số thuốc kịp thời ứng cứu khi tình huống xảy ra. 

- Sở Thông tin và Truyền thông có phương án bảo đảm thông tin thông 

suốt từ trung tâm đến cơ sở, đặc biệt chú trọng vùng sâu vùng xa. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các khu du lịch có phương án 

di dời, bảo vệ tài sản và tính mạng của du khách. 

- Công ty Điện lực Ninh Thuận phải có phương án bảo vệ đường dây 

trung, hạ thế tuyệt đối an toàn, phải khắc phục nhanh mọi sự cố khi mất điện, 

kịp thời phục vụ sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân.  

- Đài Thông tin Duyên hải Phan Rang có phương án đảm bảo thông tin 

liên lạc cho các tàu thuyền khi hoạt động đánh bắt trên biển. 

f) Công tác thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão: 

- Đối với công tác khí tượng thủy văn: Văn phòng Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiến hành ký kết hợp đồng với Đài Khí 

tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cung cấp mọi diễn biến của khí hậu 

thời tiết như mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, mực nước trên các sông suối và các 

tình huống khác của thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu theo Quyết định số 

46/2014/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự 

báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh xử lý đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phải có phương án cụ thể, thường xuyên 

kiểm tra củng cố mạng lưới thông tin từ trung tâm đến các địa phương. Đặc biệt 



 25  

là tạo mọi điều kiện duy trì thông tin ở các vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm 

trong mùa mưa bão. Ngoài ra các ngành cần tận dụng tối đa các phương tiện 

thông tin liên lạc chuyên dùng để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai. 
 

IV. Một số đề xuất, kiến nghị: 

Hiện nay các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã hư hỏng, xuống 

cấp, thiếu về chủng loại, ít về số lượng không đủ phục vụ cho công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Ninh Thuận chưa cân đối được ngân sách, hàng năm phải nhờ hỗ trợ của 

Trung ương nên chưa có kinh phí để mua các trang thiết bị, vật tư, phương tiện 

phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Uỷ 

ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn xem xét, cấp cho tỉnh các trang thiết bị, vật tư, 

phương tiện để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2017 và các năm sau được kịp thời, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của 

Nhà nước và nhân dân. Cụ thể các trang thiết bị, vật tư, phương tiện như sau: 

 - Xuồng máy 1.000CV: 01 chiếc. 

 - Xuồng ST 660 CV: 02 chiếc. 

 - Xuồng ST 450 CV: 02 chiếc 

 - Ca nô 40CV: 04 chiếc. 

 - Xe cần cẩu: 02 chiếc. 

 - Xe bồn chở nước (loại 103 nước): 06 chiếc. 

 - Máy cắt bê tông: 10 cái. 

 - Áo phao: 1.000 cái. 

- Phao tròn: 1.000 cái.  
 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận xin báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  KT. TRƯỞNG BAN 
- BCĐ TW PCTT;                                                                                  
- UBQG TKCN; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;                                                                                           

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; 

- BCH-PCTT&TKCN các huyện, thành phố; 

- Lưu VP.                                                                                                         

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trịnh Minh Hoàng 
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